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	 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MYĐỀ CHÍNH THỨC

	Năm học: 2022-2023
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian phát đề)



             
 (Đề thi có 01 trang)

Họ và tên thí sính:..................................................... Số báo danh:..................................
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
          Đọc đoạn trích: 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Có người cho rằng con người đang trở nên vô cảm hơn nhưng tôi không muốn tin như vậy. Chúng ta chỉ dễ hoài nghi hơn. Như Mạnh Tử nói “vô trắc ẩn chi tâm phi nhân dã” – không có lòng trắc ẩn không phải là người vậy. Dù lòng trắc ẩn không đem lại cho ta niềm vui mà chỉ khiến ta cảm thấy đau nhói trong lòng, khiến ta thấy mình bất lực, thất bại. Khiến ta thấy mình như kẻ thua cuộc trước cái ác và những điều đau khổ. Nhưng không ai không có lòng trắc ẩn. Nó là một gánh nặng mà trái tim ta phải mang khi ta là một con người. 
          […] Chúng ta đang sống trên cùng một hành tinh. Chúng ta đang sống chung thời đại. Một cuộc tồn tại vĩ đại. Mỗi hành vi nhỏ mà chúng ta tương tác với nhau đều tạo ra những lan truyền. Một đứt gãy nơi này có thể khiến nơi khác rung chuyển. Một cơn động đất ở nơi này có thể dẫn đến cơn sóng thần ở nơi khác. Theo cách đó, giọt nước mắt của bạn sẽ nuôi dưỡng lòng trắc ẩn nơi bạn và đánh thức lòng trắc ẩn nơi người khác.
(Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân, NXB Hội nhà văn, 2017, tr.55, 56)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 
Câu 2. Theo tác giả, lòng trắc ẩn khiến con người như thế nào? 
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả viết: “giọt nước mắt của bạn sẽ nuôi dưỡng lòng trắc ẩn nơi bạn”?
Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với ý kiến:“ không ai không có lòng trắc ẩn” không? Vì sao?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí Phèo sau khi gặp Thị Nở trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao.

………………….Hết…………………….
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,75 điểm.
- Học sinh không trả lời đúng phương thức “nghị luận”: không cho điểm
	0.75

	
	

2
	Theo tác giả, lòng trắc ẩn khiến con người:
-Cảm thấy đau nhói trong lòng
-Thấy mình bất lực, thất bại. 
-Thấy mình như kẻ thua cuộc trước cái ác và những điều đau khổ. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh chỉ ra được như đáp án: 0,75 điểm. 
- Học sinh chỉ ra được 2 ý : 0,5 điểm.
- Học sinh chỉ ra được 1 ý : 0,25 điểm.
	
0.75

	
	

3
	Tác giả viết: “giọt nước mắt của bạn sẽ nuôi dưỡng lòng trắc ẩn nơi bạn”, vì:
- Giọt nước mắt: Biểu hiện cho sự cảm thông, đồng cảm, thấu hiểu 
- Khi con người còn có giọt nước mắt – nghĩa là con người còn có sự cảm thông, có tình yêu thương con người, và như thế đã “nuôi dưỡng được lòng trắc ẩn nơi bạn”.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu được 2 ý: 1,0 điểm.
- Học sinh nêu được 1 ý : 0,5 điểm.
Lưu ý: Học sinh trả lời theo cách khác và lí giải thuyết phục vẫn được điểm tối đa.
	
1.0

	
	
4
	Học sinh trình bày được quan điểm của mình, có thể đồng tình/ không đồng tình/ vừa đồng tình vừa không đồng tình; Lí giải một cách thuyết phục, hợp lí, nhân văn.
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu được đồng tình/ không đồng tình/ vừa đồng tình vừa không đồng tình: 0,25 điểm
- Học sinh lí giải được: 0,25 diểm.
		
    0.5



	II
	
	LÀM VĂN
	7,0

	
	
	Học sinh có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung sau:
	

	
	
	Yêu cầu về kĩ năng:
a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được toàn bộ nội dung nghị luận.
	0, 5

	
	
	Yêu cầu về kiến thức:
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật Chí Phèo trong đoạn trích.
Hướng dẫn chấm: - HS xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm; HS xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
	5,0

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo yêu cầu sau:
* Giới thiệu khái quát về tác giả Nam Cao, tác phẩm “Chí Phèo, nhân vật và diễn biến tâm lí của nhân vật trong đoạn trích.
 Hướng dẫn chấm: giới thiệu tác giả, giới thiệu tác phẩm, đoạn trích: (0,25 điểm); giới thiệu nhân vật và diễn biến tâm lí của nhân vật trong đoạn trích (0,25 điểm).
* Phân tích diễn biến tâm lí của nhân vật Chí Phèo trong đoạn trích:
- Hoàn cảnh dẫn tới đoạn trích: 
+ Buổi sáng sau khi gặp Thị Nở: Chí hoàn toàn tỉnh táo sau chuỗi ngày say triền miên.
+ Chí cảm nhận âm thanh cuộc sống và nhận ra chính bản thân mình: đã tới cái dốc bên kia của cuộc đời mà vẫn còn cô độc, điều này đáng sợ hơn cả đói rét và ốm đau.
- Phân tích tâm lí của Chí Phèo trong đoạn trích (từ khi Thị Nở xuất hiện cùng nồi cháo hành):
+ Khi thấy Thị Nở xuất hiện cùng nồi cháo hành, Chí Phèo ngạc nhiên và thấy “mắt mình như ươn ướt”. Hắn xúc động vì lần đầu tiên được chăm sóc bởi bàn tay của một người phụ nữ.
+ Khi đón nhận bát cháo từ tay Thị Nở trong lòng Chí có nhiều cảm xúc đan xen: vừa bâng khuâng, vừa thích thú trông thị thế mà có duyên, vừa vui vừa buồn, vừa ăn năn về những tội lỗi mình gây ra.
+ Khi ăn cháo hành lần đầu tiên Chí mới cảm nhận được vị ngon của cháo hành, bởi đây là bát cháo của tình yêu thương, sự quan tâm săn sóc đầy mộc mạc, chân thành mà lần đầu tiên hắn được nếm trải.
+Bát cháo hành của Thị Nở đã có tác dụng kì diệu làm thay đổi tâm tính của Chí, biến hắn trở lại với bản tính hiền lành, thiện lương của trước đây, hắn thấy lòng thành trẻ con,muốn làm nũng với thị như với mẹ.
+ Tình yêu thương và sự chăm sóc của Thị Nở đã đánh thức khát khao được hòa nhập với mọi người, khát khao được làm người lương thiện trong Chí.Hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao! Thị Nở sẽ mở đường cho hắn.
-Diễn biến tâm lí của Chí Phèo trong đoạn trích được diễn tả một cách hết sức logic và hợp tự nhiên kết hợp với cách kể chuyện hấp dẫn, bất ngờ; ngôn ngữ gần gũi, sống động; giọng điệu trần thuật linh hoạt chứa đựng tình yêu thương chân thành sâu sắc với nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
Phân tích đầy đủ, sâu sắc (4,0 điểm); phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu (3,0 điểm –3,5 điểm); phân tích chung chung, chưa rõ các ý (2,0 điểm); phân tích sơ lược, không rõ các ý (0,75 điểm –1,0 điểm).
* Đánh giá:
 Đoạn trích đã diễn tả sâu sắc những thay đổi trong tâm lí của Chí Phèo sau đêm gặp Thị Nở. Đó là sự thức tỉnh của tâm hồn lương thiện và khát vọng sống chính đáng của một con người. Đoạn trích cũng đã thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của một nhà văn lớn.
 - Đoạn trích cũng cho thấy tài năng xuất sắc của Nam Cao qua việc xây dựng nhân vật điển hình, phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo đặc biệt là những trạng thái tâm lí phức hợp. 
Hướng dẫn chấm: 
-Hs đánh giá được 2 ý: 0,5 điểm
- Hs đánh giá được 1 ý: 0,25 điểm
	 

   
   0,5



    
   4,0






































   0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0
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	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng
điểm


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tỉ lệ 
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ 
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ 
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ 
(%)
	Thời gian
(phút)
	Số
 câu hỏi
	Thời gian
(phút)
	

	1
	Đọc hiểu
	15
	10
	10
	5
	5
	5
	0
	0
	04
	20
	30

	2
	Viết bài nghị luận văn học
	25
	15
	20
	15
	15
	25
	10
	15
	01
	70
	70

	Tổng
	40
	25
	30
	20
	20
	30
	10
	15
	05
	90
	100

	Tỉ lệ % 
	40
	30
	20
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	100
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	TT 
	Nội dung kiến thức, kỹ năng
	Đơn vị kiến thức, kỹ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	ĐỌC HIỂU
	- Ngữ liệu:
Một đoạn văn xuôi khoảng 200 chữ.

	Nhận biết
- Xác định phương thức biểu đạt, vấn đề của đoạn trích.
Thông hiểu
	- Hiểu về nội dung đoạn trích.
Vận dụng
-Nêu suy nghĩ về một ý kiến trong đoạn trích.
	2
	1
	1
	0
	4

	
	
	Nghị luận về một vấn đề trong tác phẩm văn học.
	Nhận biết: 
- Xác định kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận. 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm. 
Thông hiểu: 
- Phân tích được nội dung,  nghệ thuật và cảnh cho chữ trong tác phẩm,…
Vận dụng: 
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích.
Nhận xét về nội dung và nghệ thuật; vị trí và đóng góp của tác giả. 
Vận dụng cao: 
- So sánh với các tác phẩm khác, liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận. 
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh; bài văn giàu sức thuyết phục.
	
	
	
	
	1

	Tổng
	
	
	
	
	
	5

	Tỉ lệ
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	          70%
	        30%
	100%




